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DANH MỤC VĂN BẢN CẦN THỰC HIỆN HỢP NHẤT NĂM 2024
(Tính từ 01/01/2024 đến 13/11/2024)
	STT
	Tên văn bản sửa đổi, bổ sung
	Ngày tháng ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung
	Số văn bản hợp nhất
	Ngày tháng ban hành văn bản hợp nhất
	Cơ quan có thẩm quyền hợp nhất

	Tháng 11

	1. 
	Nghị định 146/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định 102/2022/NĐ-CP ngày 12/12/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
	06/11/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam

	2. 
	Nghị định 146/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Nghị định 26/2014/NĐ-CP ngày 07/4/2014 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 43/2019/NĐ-CP ngày 17/5/2019 của Chính phủ
	06/11/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam

	3. 
	Nghị định 145/2024/NĐ-CP sửa đổi khoản 2 Điều 12 của Nghị định 03/2017/NĐ-CP ngày 16/01/2027 của Chính phủ về kinh doanh casino
	04/11/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài chính

	4. 
	Nghị định 144/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 26/2023/NĐ-CP ngày 31/5/2023 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan
	01/11/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài chính

	5. 
	Thông tư 27/2024/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 20/2017/TT-BYT ngày 10/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Luật dược và Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ về thuốc và nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt
	01/11/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Y tế

	Tháng 10

	6. 
	Nghị định số 136/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện
	23/10/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Nội vụ

	7. 
	Nghị định 129/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế
	10/10/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Y tế

	8. 
	Nghị định 129/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 91/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế
	10/10/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Y tế

	9. 
	Nghị định 121/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 139/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới, được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định 30/2023/NĐ-CP ngày 08/6/2023 của Chính phủ
	03/10/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Giao thông 

vận tải

	10. 
	Nghị định 121/2024/NĐ-CP thay thế cụm từ “Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới” bằng cụm từ “Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới” tại điểm b khoản 4 Điều 38, điểm h khoản 1 Điều 81 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
	03/10/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Giao thông 

vận tải

	11. 
	Thông tư 75/2024/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 55/2023/TT-BTC quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025
	31/10/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài chính

	12. 
	Thông tư 55/2024/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 06/2022/TT-BCA ngày 17/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định quy trình thực hiện nhiệm vụ công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trong Công an nhân dân 
	31/10/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Công an

	13. 
	Thông tư 55/2024/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 82/2021/TT-BCA ngày 06/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, tập huấn, kiểm tra nghiệp vụ thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
	31/10/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Công an

	14. 
	Thông tư 55/2024/TT-BCA thay thế cụm từ “Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy (sau đây viết gọn là Nghị định số 136/2020/NĐ-CP)” tại khoản 2 Điều 4; sửa đổi, bổ sung các khoản 1, 3, 4 Điều 5 Thông tư 150/2020/TT-BCA ngày 31/212/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy, chữa cháy chuyên ngành và bãi bỏ Phụ lục II, Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 150/2020/TT-BCA.
	31/10/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Công an

	15. 
	Thông tư 55/2024/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 141/2020/TT-BCA ngày 23/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định công tác kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Công an nhân dân
	31/10/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Công an

	16. 
	Thông tư 25/2024/TT-BYT bãi bỏ khoản 5 Điều 9 Thông tư số 14/2012/TT-BYT ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định các nguyên tắc, tiêu chuẩn “thực hành tốt sản xuất bao bì dược phẩm” và hướng dẫn triển khai, áp dụng
	30/10/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Y tế

	17. 
	Thông tư 25/2024/TT-BYT bãi bỏ một số điều của Thông tư 15/2011/TT-BYT ngày 19/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về tổ chức và hoạt động của cơ sở bán lẻ thuốc trong bệnh viện
	30/10/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Y tế

	18. 
	Thông tư 25/2024/TT-BYT bãi bỏ Điều 7 và Điều 8 Thông tư 45/2011/TT-BYT ngày 21/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 1570/2000/QĐ-BYT ngày 22/5/2000  về việc triển khai áp dụng nguyên tắc “Thực hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc”; Quyết định 2701/2001/QĐ-BYT ngày 29/6/2001 về việc triển khai áp dụng nguyên tắc “Thực hành tốt bảo quản thuốc”; Quyết định 3886/2004/QĐ-BYT ngày 13/11/2004 về việc triển khai áp dụng nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt sản xuất thuốc” theo khuyến cáo của tổ chức y tế thế giới; Thông tư 06/2004/TT-BYT ngày 28/5/2004 hướng dẫn sản xuất gia công thuốc; Thông tư 13/2009/TT-BYT ngày 01/9/2009 hướng dẫn hoạt động thông tin quảng cáo thuốc; Thông tư 22/2009/TT-BYT ngày 24/11/2009 quy định về đăng ký thuốc; Thông tư 47/2010/TT-BYT ngày 29/12/2010 hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc
	30/10/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Y tế

	19. 
	Thông tư 25/2024/TT-BYT bãi bỏ một phần của Quy trình kỹ thuật y học cổ truyền ban hàn kèm theo Quyết định 26/2008/QĐ-BYT ngày 22/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế 
	30/10/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Y tế

	20. 
	Thông tư 24/2024/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2020/TT-BYT ngày 29/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành tiêu chuẩn và hướng dẫn xét tặng giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông về công tác y dược cổ truyền
	29/10/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Y tế

	21. 
	Thông tư 10/2024/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 07/2023/TT-BLĐTBXH ngày 28/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; xếp lương, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp
	25/10/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Lao động - Thương binh 
và Xã hội

	22. 
	Thông tư 12/2024/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 04/2016/TT-BNNPTNT ngày 10/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản
	24/10/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	23. 
	Thông tư 20/2024/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 09/2015/TT-BYT ngày 25/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế
	14/10/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Y tế

	24. 
	Thông tư 19/2024/TT-BCT sửa đổi 1:2024 QCVN 05A:2020/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm ban hành kèm theo Thông tư 48/2020/TT-BCT ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương
	10/10/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Công Thương

	25. 
	Thông tư 07/2024/TT-BKHCN thay thế cụm từ “Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng” bằng cụm từ “Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia” tại một số điều của Thông tư 02/2024/TT-BKHCN ngày 28/3/2024 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa
	08/10/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	26. 
	Thông tư 07/2024/TT-BKHCN thay thế cụm từ “Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng” bằng cụm từ “Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia” tại điểm b và điểm c khoản 2 Điều 11 và thay thế cụm từ “Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng” bằng cụm từ “Chủ tịch Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia” tại khoản 2 Điều 15 của Thông tư 01/2024/TT-BKHCN ngày 18/01/2024 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường
	08/10/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	27. 
	Thông tư 07/2024/TT-BKHCN thay thế cụm từ “Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng” bằng cụm từ “Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia” tại một số điều của Thông tư 24/2023/TT-BKHCN ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
	08/10/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	28. 
	Thông tư 07/2024/TT-BKHCN thay thế cụm từ “Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng” bằng cụm từ “Chủ tịch Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia” tại khoản 1 Điều 5 của Thông tư 16/2022/TT-BKHCN ngày 15/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học” và thay thế cụm từ “Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng” bằng cụm từ “Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia” tại điểm 3.1 Điều 3; điểm 4.5.2 Điều 4; điểm 6.1 và điểm 6.2 Điều 6 của QCVN 01:2022/BKHCN “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học” ban hành kèm theo Thông tư số 16/2022/TT-BKHCN
	08/10/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	29. 
	Thông tư 07/2024/TT-BKHCN thay thế một số cụm từ tại một số điều và tại các mẫu của Danh mục ban hành kèm theo Thông tư 15/2022/TT-BKHCN ngày 12/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030
	08/10/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	30. 
	Thông tư 07/2024/TT-BKHCN thay thế cụm từ “Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng” bằng cụm từ “Chủ tịch Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia” tại khoản 1 Điều 7 của Thông tư 13/2022/TT-BKHCN ngày 15/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định định mức kinh tế - kỹ thuật cho nhóm dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đối với hoạt động tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và hoạt động giải thưởng chất lượng quốc gia và thay thế cụm từ “Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng” bằng cụm từ “Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia” tại khoản 1 Mục I Phụ lục III và khoản 1 Mục I Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư 13/2022/TT-BKHCN 
	08/10/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	31. 
	Thông tư 07/2024/TT-BKHCN thay thế cụm từ “Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng” bằng cụm từ “Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia” tại điểm a khoản 1 Điều 1; điểm a khoản 2 Điều 4 và thay thế cụm từ “Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng” bằng cụm từ “Chủ tịch Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia” tại Điều 6 của Thông tư 12/2022/TT-BKHCN ngày 15/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về thông tin, tuyên truyền trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng
	08/10/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	32. 
	Thông tư 07/2024/TT-BKHCN thay thế cụm từ “Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng” bằng cụm từ “Chủ tịch Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia” tại Điều 6 của Thông tư 07/2022/TT-BKHCN ngày 31/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước về tư vấn xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước
	08/10/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	33. 
	Thông tư 07/2024/TT-BKHCN thay thế cụm từ “Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng” bằng cụm từ “Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia” tại khoản 2 Điều 3 của Thông tư  04/2022/TT-BKHCN ngày 31/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia; xây dựng quy trình kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường và thay thế cụm từ “Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng” bằng cụm từ “Chủ tịch Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia” tại Điều 7 và khoản 1 Mục I của Phụ lục XXXI ban hành kèm theo Thông tư số 04/2022/TT-BKHCN
	08/10/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	34. 
	Thông tư 07/2024/TT-BKHCN thay thế cụm từ “Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng” bằng cụm từ “Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia” tại Điều 4; Điều 5; Điều 6; các khoản 1, 3 và khoản 4 Điều 7; Điều 9; khoản 4 Điều 15 và Phụ lục III, Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư 11/2021/TT-BKHCN ngày 18/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn
	08/10/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	35. 
	Thông tư 07/2024/TT-BKHCN thay thế cụm từ “Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng” bằng cụm từ “Chủ tịch Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia” tại khoản 1 Điều 5 của Thông tư 09/2021/TT-BKHCN ngày 01/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi 1:2021 QCVN 20:2019/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép không gỉ và thay thế cụm từ “Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng” bằng cụm từ “Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia” tại điểm 4.4.2 và điềm 4.5.3 Điều 4 Sửa đổi 1:2021 QCVN 20:2019/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép không gỉ ban hành kèm theo Thông tư 09/2021/TT-BKHCN
	08/10/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	36. 
	Thông tư 07/2024/TT-BKHCN thay thế cụm từ “Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng” bằng cụm từ “Chủ tịch Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia” tại khoản 1 Điều 5 Thông tư 04/2021/TT-BKHCN ngày 15/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” và thay thế cụm từ “Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng” bằng cụm từ “Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia” tại điểm 5.1 và điểm 5.2 Điều 5 QCVN 02:2021/BKHCN “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” ban hành kèm theo Thông tư 04/2021/TT-BKHCN
	08/10/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	37. 
	Thông tư 07/2024/TT-BKHCN thay thế cụm từ “Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng” bằng cụm từ “Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia” tại khoản 2 Điều 5; khoản 5 Điều 6 của Thông tư 01/2021/TT-BKHCN ngày 01/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện
	08/10/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	38. 
	Thông tư 07/2024/TT-BKHCN thay thế một số cụm từ tại một số điều của Thông tư 06/2020/TT-BKHCN ngày 10/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều Nghị định 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008, Nghị định 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018, Nghị định 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 và Nghị định 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ
	08/10/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	39. 
	Thông tư 07/2024/TT-BKHCN thay thế cụm từ “Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng” bằng cụm từ “Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia” tại khoản 2 Điều 6; khoản 3 Điều 8; Điều 12; khoản 2 Điều 13; Điều 14; khoản 8, khoản 11 Điều 16 và thay thế cụm từ “Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng” bằng cụm từ “Chủ tịch Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia” tại khoản 1 Điều 23 của Thông tư 27/2019/TT-BKHCN ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành một số điều Nghị định 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 và Nghị định 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về Giải thưởng chất lượng quốc gia
	08/10/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	40. 
	Thông tư 07/2024/TT-BKHCN thay thế cụm từ “Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng” bằng cụm từ “Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia” tại điểm d khoản 2 Điều 5; khoản 4 Điều 6; khoản 6 Điều 7; khoản 4 Điều 15; Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư 26/2019/TT-BKHCN và thay thế cụm từ “Tổng cục TCĐLCL” bằng cụm từ “Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia” tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 26/2019/TT-BKHCN ngày 25/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 10/2023/TT-BKHCN
	08/10/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	41. 
	Thông tư 07/2024/TT-BKHCN thay thế một số cụm từ tại một số điều của Thông tư 20/2019/TT-BKHCN ngày 10/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh khí và hoạt động công bố cơ sở pha chế khí tại Việt Nam
	08/10/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	42. 
	Thông tư 07/2024/TT-BKHCN thay thế cụm từ “Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng” bằng cụm từ “Chủ tịch Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia” tại khoản 1 Điều 5  Thông tư 15/2019/TT-BKHCN ngày 15/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thép không gỉ” và thay thế cụm từ “Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng” bằng cụm từ “Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia” tại điểm 4.3.3 và điểm 4.4.2 Điều 4; điểm 6.1 Điều 6 QCVN 20:2019/BKHCN “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thép không gỉ” ban hành kèm theo Thông tư số 15/2019/TT-BKHCN 
	08/10/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	43. 
	Thông tư 07/2024/TT-BKHCN thay thế cụm từ “Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng” bằng cụm từ “Chủ tịch Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia” tại khoản 1 Điều 5 của Thông tư 14/2019/TT-BKHCN ngày 15/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)” và thay thế cụm từ “Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng” bằng cụm từ “Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia” tại các điểm 4.1, 4.2 và điểm 4.4.2 Điều 4; điểm 6.1 và điểm 6.2 Điều 6 QCVN 8:2019/BKHCN “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)” ban hành kèm theo Thông tư 14/2019/TT-BKHCN
	08/10/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	44. 
	Thông tư 07/2024/TT-BKHCN thay thế cụm từ “Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng” bằng cụm từ “Chủ tịch Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia” tại khoản 1 Điều 5 của Thông tư 13/2019/TT-BKHCN ngày 15/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép làm cốt bê tông” và thay thế cụm từ “Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng” bằng cụm từ “Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia” tại các điểm 5.1, 5.2 và điềm 5.4.2 Điều 5; điểm 7.1 và điểm 7.2 Điều 7 QCVN 7:2019/BKHCN “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép làm cốt bê tông” ban hành kèm theo Thông tư 13/2019/TT-BKHCN
	08/10/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	45. 
	Thông tư 07/2024/TT-BKHCN thay thế cụm từ “Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng” bằng cụm từ “Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia” tại khoản 4 Điều 8 của Thông tư 12/2019/TT-BKHCN ngày 15/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tiêu chí xác định sản phẩm, thiết bị sử dụng nước tiết kiệm
	08/10/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	46. 
	Thông tư 07/2024/TT-BKHCN thay thế cụm từ “Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng” bằng cụm từ “Chủ tịch Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia” tại khoản 1 Điều 5 của Thông tư 09/2019/TT-BKHCN ngày 30/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em” và thay thế cụm từ “Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng” bằng cụm từ “Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia” tại điểm 6.1 và điểm 6.2 Điều 6 QCVN 3:2019/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em ban hành kèm theo Thông tư 09/2019/TT-BKHCN
	08/10/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	47. 
	Thông tư 07/2024/TT-BKHCN thay thế cụm từ “Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng” bằng cụm từ “Chủ tịch Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia” tại khoản 1 Điều 5 của Thông tư 08/2019/TT-BKHCN ngày 25/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED” và thay thế cụm từ “Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng” bằng cụm từ “Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia” tại điểm 5.1 Điều 5 QCVN 19:2019/BKHCN quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED ban hành kèm theo Thông tư số 08/2019/TT-BKHCN
	08/10/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	48. 
	Thông tư 07/2024/TT-BKHCN thay thế cụm từ “Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng” bằng cụm từ “Chủ tịch Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia” tại khoản 1 Điều 16 của Thông tư 05/2019/TT-BKHCN ngày 26/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa
	08/10/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	49. 
	Thông tư 07/2024/TT-BKHCN thay thế cụm từ “Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng” bằng cụm từ “Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia” tại một số điều của  Thông tư 18/2018/TT-BKHCN ngày 18/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa
	08/10/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	50. 
	Thông tư 07/2024/TT-BKHCN thay thế cụm từ “Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng” bằng cụm từ “Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia” tại khoản 4 Điều 2 và thay thế cụm từ “Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng” bằng cụm từ “Chủ tịch Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia” tại khoản 2 Điều 20 của Thông tư 16/2018/TT-BKHCN ngày 29/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định hoạt động, phối hợp trong Mạng lưới các cơ quan thông báo và hỏi đáp và Ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại
	08/10/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	51. 
	Thông tư 07/2024/TT-BKHCN thay thế cụm từ “Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng” bằng cụm từ “Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia” tại Phụ lục 1, Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư 15/2018/TT-BKHCN ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chế độ báo cáo thống kê ngành khoa học và công nghệ
	08/10/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	52. 
	Thông tư 07/2024/TT-BKHCN thay thế cụm từ “Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng” bằng cụm từ “Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia” tại khoản 3 Điều 9 của Thông tư 11/2018/TT-BKHCN ngày 06/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo cho trạm quan trắc môi trường không khí tự động, liên tục
	08/10/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	53. 
	Thông tư 07/2024/TT-BKHCN thay thế cụm từ “Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng” bằng cụm từ “Chủ tịch Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia” tại khoản 4 Điều 4 của Thông tư 07/2018/TT-BKHCN ngày 06/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành sửa đổi 1:2018 QCVN 9:2012/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị điện và điện tử gia dụng và các mục đích tương tự
	08/10/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	54. 
	Thông tư 07/2024/TT-BKHCN thay thế cụm từ “Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng” bằng cụm từ “Chủ tịch Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia” tại Điều 4 và cụm từ “Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng” bằng cụm từ “Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia” tại điểm 6.1 và điểm 6.2 Điều 6 QCVN 14:2018/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dầu nhờn động cơ đốt trong ban hành kèm theo Thông tư 06/2018/TT-BKHCN ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dầu nhờn động cơ đốt trong”, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 10/2018/TT-BKHCN ngày 01/7/2018
	08/10/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	55. 
	Thông tư 07/2024/TT-BKHCN thay thế một số cụm từ tại một số điều của  Thông tư 05/2018/TT-BKHCN ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 24/2015/TT-BKHCN ngày 16/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành khoa học và công nghệ
	08/10/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	56. 
	Thông tư 07/2024/TT-BKHCN thay thế cụm từ “Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng” bằng cụm từ “Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia” tại các khoản 0901, khoản 0902, khoản 0903, khoản 0904, khoản 0905, khoản 0906, khoản 0907, khoản 0908, khoản 0910, khoản 0911 Mục 09 của Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 03/2018/TT-BKHCN ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ và phân công thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê quốc gia về khoa học và công nghệ
	08/10/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	57. 
	Thông tư 07/2024/TT-BKHCN thay thế cụm từ “Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng” bằng cụm từ “Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia” tại khoản 2 Điều 17; khoản 3 Điều 26 của Thông tư 10/2017/TT-BKHCN ngày 28/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, duy trì và phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 11/2013/TT-BKHCN
	08/10/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	58. 
	Thông tư 07/2024/TT-BKHCN thay thế cụm từ “Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng” bằng cụm từ “Chủ tịch Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia” tại Điều 7 và thay thế cụm từ “Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng” bằng cụm từ “Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia” tại khoản 6 Điều 9; khoản 1, khoản 2 Điều 15 của Thông tư 09/2017/TT-BKHCN ngày 27/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ
	08/10/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	59. 
	Thông tư 07/2024/TT-BKHCN thay thế cụm từ “Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng” bằng cụm từ “Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia” tại khoản 3 Điều 17 của Thông tư 06/2017/TT-BKHCN ngày 25/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo cho trạm quan trắc nước tự động, liên tục
	08/10/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	60. 
	Thông tư 07/2024/TT-BKHCN thay thế cụm từ “Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng” bằng cụm từ “Chủ tịch Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia” tại khoản 2 Điều 5, cụm từ “Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng” bằng cụm từ “Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia” tại khoản 1 Điều 5 của Thông tư 21/2016/TT-BKHCN ngày 15/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành sửa đổi 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn thiết bị điện, điện tử và tại Điều 3 sửa đổi 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với thiết bị điện và điện tử ban hành kèm theo Thông tư số 21/2016/TT-BKHCN. 
	08/10/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	61. 
	Thông tư 07/2024/TT-BKHCN thay thế cụm từ “Tổng cục” bằng cụm từ “Ủy ban” tại khoản 3 Điều 23 và cụm từ “Tổng cục trưởng” bằng cụm từ “Chủ tịch” tại Điều 24 của Thông tư 24/2015/TT-BKHCN ngày 16/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành khoa học và công nghệ
	08/10/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	62. 
	Thông tư 07/2024/TT-BKHCN thay thế một số cụm từ tại một số điều và tại các mẫu của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 08/2018/TT-BKHCN ngày 15/6/2018
	08/10/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	63. 
	Thông tư 07/2024/TT-BKHCN thay thế một số cụm từ tại một số điều và tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 36/2014/TT-BKHCN ngày 12/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định hoạt động đào tạo chuyên gia đánh giá hệ thống quản lý và chuyên gia đánh giá chứng nhận sản phẩm của tổ chức đánh giá sự phù hợp  
	08/10/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	64. 
	Thông tư 07/2024/TT-BKHCN thay thế một số cụm từ tại một số điều và tại các mẫu của Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành Quyết định 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước
	08/10/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	65. 
	Thông tư 07/2024/TT-BKHCN thay thế cụm từ “Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng” bằng cụm từ “Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia” tại một số điều của Thông tư 21/2014/TT-BKHCN ngày 15/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn
	08/10/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	66. 
	Thông tư 07/2024/TT-BKHCN thay thế cụm từ “Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng” bằng cụm từ “Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia” tại một số điều của Thông tư 28/2013/TT-BKHCN ngày 17/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định kiểm tra nhà nước về đo lường
	08/10/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	67. 
	Thông tư 07/2024/TT-BKHCN thay thế một số cụm từ tại một số điều và tại mẫu Quyết định của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 26/2013/TT-BKHCN ngày 15/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định yêu cầu, trình tự và thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài thực hiện đánh giá sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
	08/10/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	68. 
	Thông tư 07/2024/TT-BKHCN thay thế cụm từ “Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng” bằng cụm từ “Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia” tại khoản 1 Điều 2; khoản 2 Điều 3 của 25/2013/TT-BKHCN ngày 15/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ bãi bỏ Quyết định số 12/2001/QĐ-BKHCNMT ngày 04 tháng 6 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành “Quy định tạm thời về yêu cầu kỹ thuật đối với xăng không chì RON 83”
	08/10/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	69. 
	Thông tư 07/2024/TT-BKHCN thay thế một số cụm từ tại một số điều và tại các mẫu của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 24/2013/TT-BKHCN ngày 30/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường
	08/10/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	70. 
	Thông tư 07/2024/TT-BKHCN thay thế một số cụm từ tại một số điều và tại các mẫu của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 23/2013/TT-BKHCN  ngày 26/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 07/2019/TT-BKHCN ngày 26/7/2019 và Thông tư 03/2024/TT-BKHCN ngày 15/4/2024
	08/10/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	71. 
	Thông tư 07/2024/TT-BKHCN thay thế cụm từ “Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng” bằng cụm từ “Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia” tại Điều 15; khoản 3 Điều 17; khoản 2 Điều 20 của Thông tư 22/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về quản lý đo lường trong kinh doanh vàng và quản lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường và thay thế một số cụm từ tại các Biểu mẫu của Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 22/2013/TT-BKHCN
	08/10/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	72. 
	Thông tư 07/2024/TT-BKHCN thay thế một số cụm từ tại một số điều của Thông tư số 14/2013/TT-BKHCN ngày 12/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với chuẩn quốc gia và thay thế một số cụm từ tại các mẫu của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 14/2013/TT-BKHCN
	08/10/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	73. 
	Thông tư 07/2024/TT-BKHCN thay thế cụm từ cụm từ “Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng” bằng cụm từ “Chủ tịch Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia” tại khoản 2 Điều 20 và cụm từ “Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng” bằng cụm từ “Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia” tại khoản 2, điểm a khoản 3 và điểm d khoản 5 Điều 17, Phụ lục II, Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017
	08/10/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	74. 
	Thông tư 07/2024/TT-BKHCN thay thế cụm từ “Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng” bằng cụm từ “Chủ tịch Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia” tại Điều 5 và thay thế cụm từ “Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng” bằng cụm từ “Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia” tại điểm 5.1 Điều 5 QCVN 9:2012/BKHCN “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị điện và điện tử gia dụng và các mục đích tương tự” ban hành kèm theo Thông tư số 11/2012/TT-BKHCN ngày 12/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị điện và điện tử gia dụng và các mục đích tương tự” đã được sửa đổi bởi Thông tư 13/2013/TT-BKHCN ngày 12/4/2013.
	08/10/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	75. 
	Thông tư 07/2024/TT-BKHCN thay thế cụm từ “Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng” bằng cụm từ “Chủ tịch Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia” tại Điều 20; khoản 1 và khoản 2 Điều 23 của Thông tư 26/2011/TT-BKHCN ngày 04/10/2011của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về trang phục, phù hiệu, biển hiệu, thẻ kiểm soát viên chất lượng đối với công chức chuyên ngành kiểm soát chất lượng sản phẩm, hàng hóa
	08/10/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	76. 
	Thông tư 07/2024/TT-BKHCN thay thế cụm từ “Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng” bằng cụm từ “Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia” tại khoản 1 Điều 3; khoản 1 Điều 7 của Thông tư 24/2011/TT-BKHCN ngày 30/9/2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về tổ chức thực hiện nhiệm vụ thuộc Đề án thực thi Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại giai đoạn 2011-2015
	08/10/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	77. 
	Thông tư 07/2024/TT-BKHCN thay thế cụm từ “Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng” bằng cụm từ “Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia” tại khoản 3 Điều 5; khoản 1 Điều 12; Điều 19 của Thông tư 20/2010/TT-BKHCN ngày 29/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về tổ chức, quản lý và điều hành Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”
	08/10/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	78. 
	Thông tư 07/2024/TT-BKHCN thay thế cụm từ “Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng” bằng cụm từ “Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia” tại khoản 1, khoản 2 Điều 4; khoản 1, khoản 2 Điều 5; khoản 1, khoản 5 và khoản 6 Điều 8; Điều 10 của Thông tư 03/2010/TT-BKHCN ngày 21/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về hoạt động đào tạo kiến thức quản lý hành chính nhà nước đối với chuyên gia tư vấn, chuyên gia đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 trong cơ quan hành chính nhà nước và thay thế một số cụm từ tại các Phụ lục I, IV và Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư 03/2010/TT-BKHCN
	08/10/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	79. 
	Thông tư 07/2024/TT-BKHCN thay thế cụm từ “Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng” bằng cụm từ “Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia” tại khoản 2 Điều 2; khoản 3 Điều 6; khoản 1 và khoản 2 Điều 10 của Thông tư số 23/2009/TT-BKHCN ngày 31/12/2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc sử dụng thống nhất dấu chất lượng đối với mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy
	08/10/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	80. 
	Thông tư 07/2024/TT-BKHCN thay thế cụm từ “Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng” bằng cụm từ “Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia” tại Điều 9 của Thông tư 22/2009/TT-BKHCN ngày 30/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký sản phẩm mới có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
	08/10/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	81. 
	Thông tư 07/2024/TT-BKHCN thay thế cụm từ “Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng” bằng cụm từ “Chủ tịch Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia” tại Điều 5 của Thông tư 21/2009/TT-BKHCN ngày 30/9/2009 của Bộ trưởng Bộc Khoa học và Công nghệ về việc ban hành và thực hiện “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với thiết bị điện và điện tử” và  tại điểm 5.1 Điều 5 QCVN 4:2009/BKHCN “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với thiết bị điện và điện tử” ban hành kèm theo Thông tư số 21/2009/TT-BKHCN đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 16/2010/TT-BKHCN ngày 21/9/2010.
	08/10/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	82. 
	Thông tư 07/2024/TT-BKHCN thay thế cụm từ “Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng” bằng cụm từ “Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia” tại Điều 6 của Thông tư 19/2009/TT-BKHCN ngày 30/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định các biện pháp quản lý chất lượng đối với sản phẩm, hàng hóa cần tăng cường quản lý trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường
	08/10/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	83. 
	Thông tư 07/2024/TT-BKHCN thay thế cụm từ “Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng” bằng cụm từ “Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia” tại khoản 2 Mục II; khoản 1, khoản 2 Mục III; khoản 1 và tên khoản 2 Mục IV và tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 15/2009/TT-BKHCN ngày 02/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký việc sử dụng phụ gia không thông dụng để sản xuất, chế biến, pha chế xăng và nhiên liệu điêzen
	08/10/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	84. 
	Thông tư 07/2024/TT-BKHCN thay thế cụm từ “Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng” bằng cụm từ “Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia” tại: điểm 3.1 khoản 3 Mục II; các điểm 3.1, 3.2, 3.3 và 3.4 khoản 3 Mục III; khoản 2 Mục IV; Phụ lục I, Phụ lục II và thay thế cụm từ “Tổng cục trưởng” bằng cụm từ “Chủ tịch” tại Phụ lục II của 06/2009/TT-BKHCN ngày 03/4/2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về điều kiện, thủ tục xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hóa của tổ chức, cá nhân
	08/10/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	85. 
	Thông tư 07/2024/TT-BKHCN thay thế cụm từ “Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng” bằng cụm từ “Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia” tại khoản 1 và khoản 3 Mục III của Thông tư 01/2009/TT-BKHCN ngày 20/3/2009của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
	08/10/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	86. 
	Thông tư 07/2024/TT-BKHCN thay thế cụm từ “Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng” bằng cụm từ “Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia” tại khoản 3 Mục III; khoản 1, 2 và khoản 3 Mục IV của Thông tư 27/2007/TT-BKHCN ngày 31/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn việc ký kết và thực hiện các Hiệp định và Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau kết quả đánh giá sự phù hợp
	08/10/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	87. 
	Thông tư 07/2024/TT-BKHCN thay thế cụm từ “Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng” bằng cụm từ “Chủ tịch Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia” tại Quyết định 22/2007/QĐ-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành “Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia”
	08/10/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	88. 
	Thông tư 07/2024/TT-BKHCN thay thế cụm từ “Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng” bằng cụm từ “Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia” tại Quyết định 18/2002/QĐ-BKHCN ngày 30/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt “Đề án phát triển và quản lý hoạt động mã số mã vạch”
	08/10/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	89. 
	Thông tư 18/2024/TT-BYT bãi bỏ một số nội dung trong Quyết định 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19/9/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế bệnh viện
	01/10/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Y tế

	Tháng 9

	90. 
	Nghị định 114/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
	15/9/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài chính

	91. 
	Thông tư 06/2024/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 11/2015/TT-BKHCN ngày 26/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp
	30/9/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	92. 
	Thông tư 15/2024/TT-BTNMT sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Phần I Quy định chung của Định mức kinh tế - kỹ thuật thu nhận và xử lý dữ liệu ảnh số từ tàu bay không người lái phục vụ xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2000, 1:5000 và thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1000 ban hành kèm theo Thông tư 16/2022/TT-BTNMT ngày 13/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
	20/9/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài nguyên và Môi trường

	93. 
	Thông tư 15/2024/TT-BTNMT sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Phần I. Quy định chung của Định mức kinh tế - kỹ thuật mạng lưới trọng lực quốc gia ban hành kèm theo Thông tư 19/2021/TT-BTNMT ngày 29/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
	20/9/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài nguyên và Môi trường

	94. 
	Thông tư 15/2024/TT-BTNMT sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Phần I Quy định chung của Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc trực tiếp phục vụ thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1.000 và bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 ban hành kèm theo Thông tư 14/2019/TT-BTNMT ngày 16/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
	20/9/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài nguyên và Môi trường

	95. 
	Thông tư 15/2024/TT-BTNMT sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Phần I. Quy định chung của Định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ ban hành kèm theo Thông tư 25/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
	20/9/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài nguyên và Môi trường

	96. 
	Thông tư 15/2024/TT-BTNMT sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương I Quy định chung của Định mức kinh tế - kỹ thuật đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1:5.000 ban hành kèm theo Thông tư 22/2018/TT-BTNMT ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
	20/9/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài nguyên và Môi trường

	97. 
	Thông tư 15/2024/TT-BTNMT sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Phần I Quy định chung của Định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ hành chính các cấp ban hành kèm theo Thông tư số 56/2017/TT-BTNMT ngày 08/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
	20/9/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài nguyên và Môi trường

	98. 
	Thông tư 15/2024/TT-BTNMT sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Phần I Quy định chung của Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính ban hành kèm theo Thông tư 55/2017/TT-BTNMT ngày 08/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
	20/9/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài nguyên và Môi trường

	99. 
	Thông tư 15/2024/TT-BTNMT sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Phần I Quy định chung của Định mức kinh tế - kỹ thuật cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 và 1:10.000 ban hành kèm theo Thông tư 02/2016/TT-BTNMT ngày 29/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
	20/9/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài nguyên và Môi trường

	100. 
	Thông tư 15/2024/TT-BTNMT sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương I Quy định chung của Định mức kinh tế - kỹ thuật đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1:100.000 ban hành kèm theo Thông tư số 72/2015/TT-BTNMT ngày 28/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
	20/9/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài nguyên và Môi trường

	101. 
	Thông tư 15/2024/TT-BTNMT sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Phần I Quy định chung của Định mức kinh tế - kỹ thuật xác định đường địa giới hành chính, cắm mốc địa giới và lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp ban hành kèm theo Thông tư 49/2014/TT-BTNMT ngày 22/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
	20/9/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài nguyên và Môi trường

	102. 
	Thông tư 15/2024/TT-BTNMT sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Phần I Quy định chung của Định mức kinh tế - kỹ thuật đo trọng lực chi tiết ban hành kèm theo Thông tư 24/2013/TT-BTNMT ngày 03/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
	20/9/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài nguyên và Môi trường

	103. 
	Thông tư 15/2024/TT-BTNMT sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Phần I Quy định chung của Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc và bản đồ ban hành kèm theo Thông tư 20/2012/TT-BTNMT ngày 19/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
	20/9/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài nguyên và Môi trường

	104. 
	Thông tư 15/2024/TT-BTNMT sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Phần I Quy định chung của Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng hệ thống thông tin địa danh Việt Nam và nước ngoài phục vụ công tác lập bản đồ ban hành kèm theo Thông tư 06/2012/TT-BTNMT ngày 01/6/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
	20/9/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài nguyên và Môi trường

	105. 
	Thông tư 15/2024/TT-BTNMT sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Phần 1 Quy định chung của Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý ban hành kèm theo Thông tư 40/2011/TT-BTNMT ngày 22/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
	20/9/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài nguyên và Môi trường

	106. 
	Thông tư 68/2024/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hoạt động của công ty chứng khoán
	18/9/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài chính

	107. 
	Thông tư 68/2024/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định giao dịch cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch và chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng quyền có bảo đảm niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán
	18/9/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài chính

	108. 
	 Thông tư 68/2024/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 119/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán
	18/9/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài chính

	109. 
	Thông tư 68/2024/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán
	18/9/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài chính

	110. 
	Thông tư 10/2024/TT-BTTTT ngưng hiệu lực thi hành điểm a khoản 2 Điều 4 Thông tư số 04/2024/TT- BTTTT ngày 10/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy hoạch băng tần 880-915 MHz và 925-960 MHz cho hệ thống thông tin di động mặt đất công cộng IMT của Việt Nam từ ngày 16 tháng 9 năm 2024 đến hết ngày 15 tháng 10 năm 2024
	13/9/2024
	Chưa thực hiện

(nhưmg quy đinhn này chỉ có hiệu lực từ ngày 16/9/2024 đến hết ngày 15/10/2024)?
	
	Bộ Thông tin và Truyền thông

	111. 
	Thông tư 10/2024/TT-BTTTT ngưng hiệu lực thi hành điểm a khoản 2 Điều 4 Thông tư số 03/2024/TT-BTTTT ngày 30/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy hoạch băng tần 1710-1785 MHz và 1805-1880 MHz cho hệ thống thông tin di động mặt đất công cộng IMT của Việt Nam từ ngày 16 tháng 9 năm 2024 đến hết ngày 15 tháng 10 năm 2024
	13/9/2024
	Chưa thực hiện

(nhưmg quy đinhn này chỉ có hiệu lực từ ngày 16/9/2024 đến hết ngày 15/10/2024)?
	
	Bộ Thông tin và Truyền thông

	112. 
	Thông tư 65/2024/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2 Thông tư 03/2023/TT-BTC ngày 10/01/2023 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ
	05/9/2024
	Chưa hợp nhất 
	
	Bộ Tài chính

	Tháng 8

	113. 
	Nghị định 105/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 26/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 của Chính phủ về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam
	01/8/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Công Thương

	114. 
	Thông tư 09/2024/TT-BXD sửa đổi, bổ sung một số định mức xây dựng ban hành tại Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng
	30/8/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Xây dựng

	115. 
	Thông tư 64/2024/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 28/2018/TT-BTC ngày 28/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công
	28/8/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài chính

	116. 
	Thông tư 30/2024/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2021/TT- BGTVT ngày 12/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 02/2023/TT-BGTVT ngày 21/3/2023 và Thông tư 08/2023/TT-BGTVT ngày 02/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 
	12/8/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Giao thông

vận tải

	117. 
	Thông tư 30/2024/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 03/2018/TT- BGTVT ngày 10/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô nhập khẩu thuộc đối tượng của Nghị định 116/2017/NĐ-CP
	12/8/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Giao thông

vận tải

	Tháng 7

	118. 
	Nghị định 81/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 119/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022của Chính phủ ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN - Hàn Quốc giai đoạn 2022 - 2027
	04/7/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài chính

	119. 
	Nghị định 79/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 121/2016/NĐ-CP ngày 24/8/2016 đã được sửa đổi bổ sung tại Nghị định 74/2020/NĐ-CP ngày 01/7/2020 và Nghị định 82/2021/NĐ-CP ngày 06/9/2021 của Chính phủ về thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương đối với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội
	02/7/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội

	120. 
	Nghị định 76/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội
	01/7/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội

	121. 
	Thông tư 06/2024/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 27/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ 
	30/7/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội

	122. 
	Thông tư 06/2024/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 26/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
	30/7/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội

	123. 
	Thông tư 50/2024/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 76/2021/TT-BTC ngày 15/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn khoản 1 và khoản 2 Điều 31 Nghị định 20/2021/NĐ-CP ngày 15/4/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội
	17/7/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài chính

	124. 
	Thông tư 46/2024/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế
	09/7/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài chính

	125. 
	Thông tư 26/2024/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 20/2022/TT-BGTVT ngày 29/7/2022 quy định về các biểu mẫu giấy chứng nhận, sổ an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho tàu biển, ụ nổi, kho chứa nổi, giàn di động, phương tiện thủy nội địa và sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy nội địa
	02/7/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Giao thông 

vận tải

	Tháng 6

	126. 
	Nghị định 62/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 94/2022/NĐ-CP ngày 07/11/2022 của Chính phủ quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
	07/6/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư

	127. 
	Nghị định 62/2024/NĐ-CP thay thế Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê
	07/6/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư

	128. 
	Thông tư 04/2024/TT-BVHTTDL thay thế cụm từ, bỏ cụm từ tại một số điểm, khoản, điều của Thông tư 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
	26/6/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch

	129. 
	Thông tư 04/2024/TT-BVHTTDL sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư  06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch
	26/6/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch

	130. 
	Thông tư 10/2024/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 10/2022/TT-BKHĐT ngày 15/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
	12/6/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư

	131. 
	Thông tư 10/2024/TT-BKHĐT sửa đổi một số điều của Thông tư 09/2021/TT-BKHĐT ngày 16/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư và dự án đầu tư có sử dụng đất
	12/6/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư

	132. 
	Thông tư số 19/2024/TT-BGTVT ngày 03/6/2024 ban hành Sửa đổi 01:2024 QCVN 33:2019/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về gương dùng cho xe ô tô
	03/6/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Giao thông 

vận tải

	Tháng 5

	133. 
	Thông tư 08/2024/TT-BYT bãi bỏ khoản 3 Điều 5, khoản 3 Điều 8 Thông tư số 30/2020/TT-BYT ngày 31/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế
	24/5/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Y tế

	134. 
	Thông tư 08/2024/TT-BYT bãi bỏ khoản 3 Điều 4, Điều 5 Thông tư 21/2020/TT-BYT ngày 30/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn thực hành để cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh chữa bệnh đa khoa đối với bác sĩ y khoa và Mẫu phiếu nhận xét quá trình thực hành khám bệnh, chữa bệnh ban hành kèm theo Thông tư này
	24/5/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Y tế

	135. 
	Thông tư 08/2024/TT-BYT bãi bỏ Điều 6 và Điều 8 Thông tư 18/2020/TT-BYT ngày 12/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về hoạt động dinh dưỡng trong bệnh viện
	24/5/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Y tế

	136. 
	Thông tư 41/2024/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư 44/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau
	20/5/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài chính

	137. 
	Thông tư 41/2024/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên
	20/5/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài chính

	Tháng 4

	138. 
	Nghị định 45/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 39/2019/NĐ-CP ngày 10/5/2019 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
	26/4/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư

	139. 
	Nghị định 41/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 119/2021/NĐ-CP ngày 24/11/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi Giấy phép vận tải đường bộ qua biên giới
	16/4/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Giao thông 

vận tải

	140. 
	Thông tư 02/2024/TT-BTNMT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2016/TT-BTNMT ngày 13/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định kỹ thuật về công tác thăm dò cát, sỏi lòng sông và đất, đá làm vật liệu san lấp
	22/4/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài nguyên và Môi trường

	141. 
	Thông tư 09/2024/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 48/2012/TT- BGTVT ngày 15/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trạm dừng nghỉ đường bộ
	05/4/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Giao thông 

vận tải

	Tháng 3

	142. 
	Thông tư 05/2024/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ (và bãi bỏ Phụ lục 24 Thông tư 38/2019/TT-BGTVT ngày 08/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT)
	31/3/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Giao thông 

vận tải

	143. 
	Thông tư 13/2024/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 202/2013/TT-BQP ngày 07/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn về trình tự, thủ tục xác nhận; tổ chức thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng thuộc trách nhiệm của Bộ Quốc phòng
	18/3/2024
	Xem xét không thực hiện hợp nhất vì một số nội dung tại Thông tư 202/2013/TT-BQP đã hết Hiệu lực
	Đ/c Mai thông tin lại Sáng 21/8/2024 (khi gửi thông tin thi hành Hiến pháp, luật…cho Vụ VĐCXDPL)
	Bộ Quốc phòng

	144. 
	Thông tư 15/2024/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 150/2012/TT-BTC ngày 12/9/2012 hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kiểm toán viên đăng ký hành nghề
	06/3/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài chính

	Tháng 2: đã có các văn bản hợp nhất.

	Tháng 1: đã có các văn bản hợp nhất.


